
DANH MỤC THỐNG KÊ 
NHU CẦU VẬN ĐỘNG VIỆN TRỢ CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI TẠI TỈNH BÌNH PHƯỚC 

	STT
	Tên dự án/Khoản viện trợ phi dự án
	Tổ chức/cá nhân tài trợ (không dịch sang tiếng Việt), quốc tịch, số giấy phép
	Cơ quan chủ quản (có thẩm quyền phê duyệt theo NĐ 93/2009/NĐ-CP)
	Cơ quan tiếp nhận và thực hiện dự án
	Địa bàn thực hiện dự án
	Thời gian dự án
	Nhu cầu cần tài trợ
(USD)
	Giá trị giải ngân
(USD)
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	
	(7)
	(10)

	1
	Cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý rác thải và nước thải sinh hoạt 
	
	
	UBND thành phố Đồng Xoài
	thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
	2020-2022
	5,000,000
	
	

	2
	Xây dựng 100 nhà vệ sinh trường học
	
	
	Sở GD-ĐT
	Tỉnh Bình Phước
	2020-2022
	1,000,000
	
	

	3
	Bảo tồn và phát huy giá trị quần thể công trình kiến trúc thời Pháp
	
	
	Sở VH-TT&DL
	xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước
	2020-2022
	5,000,000
	
	

	4
	Xây dựng 08 phòng học lầu tại trường Tiểu học Phú Nghĩa (xã Phú Nghĩa), 08 phòng lầu trường tiểu học Bù Gia Mập (xã Bù Gia Mập), 01 phòng máy tính tại trường THCS Nguyễn Trãi (xã Đức Hạnh)
	
	
	UBND huyện Bù Gia Mập
	Huyện Bù Gia Mập
	2020-2022
	610,000
	
	

	5
	Hỗ trợ thực hiện 08 (tám) mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ 

	
	
	Sở NN&PTNT
	Huyện Bù Gia Mập và các huyện, thị xã, tỉnh Bình Phước
	
	100,000
	
	

	6
	Xây 870 căn nhà tỉnh thương tại huyện Bù Gia Mập
	
	
	UBND huyện Bù Gia Mập
	Huyện Bù Gia Mập
	
	3,600,000
	
	

	7
	Hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng dân tộc thiểu số tại 02 thôn thuộc xã Bù Gia Mập - huyện Bù Gia Mập
	
	
	UBND huyện Bù Gia Mập
	Huyện Bù Gia Mập
	
	1,000,000
	
	

	8
	Hỗ trợ lắp đặt hệ thống điện mặt trời cho khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số
	
	
	
	các huyện Phú Riềng, Đồng Phú, Bù Đốp, Bù Gia Mập, Bù Đăng, Hớn Quản tỉnh Bình Phước
	
	300,000
	
	

	9
	Xây dựng phòng học và trang thiết bị trường học huyện Hớn Quản
	
	
	Sở GD-ĐT
UBND huyện Hớn Quản
	Huyện Hớn Quản
	
	8,300,000
	
	

	
	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	24,910,000
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